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khoai tây hành tây

de ui

Họ thái hành tây.
Ze snijden de ui.

Les 90 · Veelvoorkomende groenten

de aardappel

Cô ấy luộc vài củ khoai tây
cho bữa tối.

Ze heeft een paar aardappels
gekookt voor het avondeten.
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cà rốt cà chua

de tomaat

Bạn không thích cà chua à?
Lust je geen tomaat?
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de wortel

Cà rốt phát triển tốt trong
thời tiết mát mẻ.

Wortels groeien goed bij koel
weer.
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dưa chuột xà lách

de sla

Chúng tôi ăn xà lách xanh.
Wij eten groene sla.
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de komkommer

Tôi cho dưa chuột vào món
salad.

Ik doe komkommer in de
salade.
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hạt tiêu tỏi

de knoflook

Củ tỏi đó có mùi nồng.
Die knoflook ruikt sterk.
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de peper

Cô ấy thích các món ăn có
hạt tiêu đỏ.

Ze houdt van gerechten met
rode peper.
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súp lơ xanh bắp cải

de kool

Con trai tôi ghét ăn bắp cải.
Mijn zoon haat groene kool.
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de broccoli

Súp lơ xanh rất tốt cho sức
khỏe.

Broccoli is erg gezond.
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ngô nấm

de paddenstoel

Bạn có thích các món ăn có
nấm không?

Houd jij van gerechten met
paddenstoelen?
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de maïs

Ngô của tôi lớn rất nhanh.
Mijn maïs groeit erg snel.
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